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HƯỚNG DẪN TỔNG QUAN VỀ HỒ SƠ

BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 
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NỘI DUNG CHÍNH

Căn cứ pháp luật

Hồ sơ – Thời gian thực hiện – Nộp

Nơi nộp – Lưu hồ sơ

Giấy tờ cần chuẩn bị
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1. CĂN CỨ PHÁP LUẬT

 Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/06/2014;

 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/05/2019 của Chính phủ về sửa

đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn

thi hành Luật bảo vệ môi trường;

 Thông tư 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12 năm 2019 của Bộ Tài nguyên

và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của nghị định số

40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ

sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi

hành luật bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ

quan trắc môi trường;

 Văn bản hướng dẫn thực hiện Báo cáo công tác bảo vệ môi trường cho

các đối tượng trong Khu công nghiệp tại địa phương.



2. HỒ SƠ – THỜI GIAN THỰC HIỆN – NỘP 

2.1 Báo cáo công tác bảo vệ môi trường là gì?

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường là báo cáo tổng hợp các nội dung của 

các báo cáo định kỳ bao gồm:

 Báo cáo quan trắc và giám sát môi trường định kỳ, quan trắc tự động liên tục, 

 Quản lý chất thải rắn sinh hoạt, 

 Quản lý chất thải rắn công nghiệp thông thường, 

 Quản lý chất thải nguy hại,

 Quản lý phế liệu nhập khẩu, 

 Kết quả giám sát và phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản) của cơ 

sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ 

2.2 Biểu mẫu báo cáo công tác bảo vệ môi trường

Phụ lục VI - Báo cáo công tác bảo vệ môi trường, Thông tư 25/2019/TT-BTNMT



 Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hàng năm (kỳ báo cáo tính từ ngày 01 tháng

01 đến hết ngày 31 tháng 12);

 Gửi tới các cơ quan quản lý trước ngày 31 tháng 01 của năm tiếp theo;

 Báo cáo lần đầu được gửi trước ngày 31 tháng 01 năm 2021.

2.3 Thời gian thực hiện báo cáo

2.4 Thành phần hồ sơ: 02 Báo cáo công tác bảo vệ môi trường/nơi nộp

Hướng dẫn khi nộp hồ sơ:

 Mang 2 quyển báo cáo đến cơ quan tiếp nhận hồ sơ

 Nộp cả 2 quyển vào bộ phận tiếp nhận hồ sơ, bộ phận tiếp nhận lưu

lại 1 quyển, quyền còn lại đóng mộc công văn đến và trả lại cho người
nộp hồ sơ

Lưu ý:

• Tùy vào hình thức tiếp nhận và thụ lý hồ sơ tại mỗi cơ quan tiếp nhận 

hồ sơ mà có kết quả hồ sơ khác nhau

• Một số hình thức trả kết quả như: văn bản xác nhận, ….

2. HỒ SƠ – THỜI GIAN THỰC HIỆN – NỘP 



3. NƠI NỘP – LƯU HỒ SƠ

3.1 Nơi nộp hồ sơ

 Cơ quan đã phê duyệt, xác nhận báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi

trường, kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc hồ sơ về môi trường tương đương của dự án, cơ sở;

 Sở Tài nguyên và Môi trường (nơi dự án, cơ sở có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ);

3.2 Lưu trữ hồ sơ

 Các kỳ tháng 3, 6, 9, 12 (tương đương Quý I, II, III và IV)  thực

hiện quan trắc chất lượng môi trường, đối chiếu và lưu giữ phiếu

kết quả, có biện pháp khắc phục sự cố (nếu có);

 Lưu giữ các tài liệu liên quan đến báo cáo để cơ quan nhà nước có

thẩm quyền đối chiếu khi thực hiện công tác thanh, kiểm tra;

 Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường và nộp trước ngày 31
tháng 01 của năm tiếp theo;

 Lưu giữ hồ sơ phục vụ công tác thanh, kiểm tra (tối thiểu 5 năm)



4. GIẤY TỜ CẦN CHUẨN BỊ

1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, chứng nhận đầu
tư

8. Hóa đơn điện, nước, phí xử lý môi trường

2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/ Hợp đồng thuê
quyền sử dụng đất/ Hợp đồng thuê nhà xưởng, …

9. Biên bản đấu nối + Hợp đồng xử lý nước thải (trường hợp
doanh nghiệp trong KCN)

3. Quyết định phê duyệt ĐTM/ Giấy xác nhận đăng ký kế
hoạch BVMT/ Đề án đơn giản/ Đề án chi tiết, ….

10. Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước; Giấy phép khai
thác, sử dụng nước dưới đất; Giấy phép khai thác, sử dụng
nước mặt (nếu có);

4. Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (nếu có) 11. Kết quả quan trắcmôi trường các đợt trong năm

5. Hợp đồng thu gom CTRSH – Biên bản giao nhận CTRSH

(nếu có)

12. Giấy phép của đơn vị vận chuyển+ xử lý (chất thải sinh
hoạt, nguy hại, công nghiệp)

6. Hợp đồng thu gom, xử lý CTRCNTT (bao gồm bùn thải) –
Biên bản giao nhận (nếu có)

13. Giấy ủy quyền bản gốc hoặc có chứng thực (nếu người
ký hồ sơ không phải là người đại diện Pháp luật theo Giấy
CNĐK DN hoặc CNĐT);

7. Hợp đồng thu gom, xử lý CTNH – Chứng từ CTNH (nếu
có)



PHẦN II

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN HỒ SƠ

BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 09 năm 2020

Phòng Tư Vấn



HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN 

BÁO CÁO 
CÔNG TÁC 

BẢO VỆ 
MÔI 

TRƯỜNG 

Giới thiệu 
tổng quan

1. Kết quả hoạt 
động các công 
trình, biện pháp 

bảo vệ môi 
trường

2. Tình hình thu 
gom, vận 

chuyển, xử lý 
CTRSH, 

CTRCNTT, 
CTNH

3. Tình hình 
quản lý phế liệu 

nhập khẩu

4. Tình hình 
triển khai công 
tác cải tạo và 
phục hồi môi 
trường đối

với hoạt động 
khai thác 

khoáng sản

Giới thiệu tổng quan:



HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN 

Hướng dẫn viết hồ sơ:

Biểu mẫu hồ sơ lấy tại Phụ lục VI - Báo cáo công tác bảo vệ môi trường, Thông tư 25/2019/TT-

BTNMT

Để viết thành quyển báo cáo hoàn chỉnh, bạn cần tạo các trang bìa, phụ bìa, mục lục, danh mục

bảng biểu, hình ảnh, danh mục các từ viết tắt, … và trang trí theo ý thích

- Đối với trang bìa: yêu cầu thể hiện đầy đủ các thông tin, tiêu đề báo cáo, địa chỉ thực hiện, địa

danh và thời gian thực hiện

- Đối với trang phụ bìa: sử dụng lại các thông tin của trang bìa và thêm vị trí ký tên và đóng

mộc của người đại diện pháp luật cho Công ty

 Minh họa như sau:



HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN 

Trang bìa Trang phụ bìa



HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN 

Tiếp theo, để có căn cứ và theo dõi quá trình

sản xuất, doanh nghiệp nên có phần mở đầu

cho báo cáo, kê khai các thông tin cơ bản nhất

về hoạt động sản xuất.

Dưới đây là mẫu tham khảo:

Hướng dẫn:

Các thông tin điền vào được lấy theo thực tế và

theo các hồ sơ môi trường như: Báo cáo đánh

giá tác động môi trường/ Kế hoạch bảo vệ môi

trường hoặc các hồ sơ tương đương khác



HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN 

1. Kết quả hoạt động các công trình,

biện pháp bảo vệ môi trường

Hướng dẫn:

1. Đối với nước thải

Mục 1.1

+ Liệt kê công trình xử lý nước thải hiện hữu tại

doanh nghiệp bao gồm: số lượng, sơ đồ công

nghệ, thuyết minh công nghệ xử lý nước thải,

các thay đổi từ đầu năm (từ 01/01 đến nay) so

với năm trước (nếu có)

+ Tổng lưu lượng nước thải:

Có nhiều cách tính được lưu lượng nước thải như:

Cách 1: Dựa vào Sổ theo dõi lưu lượng nước thải

hàng ngày  Tính tổng lượng nước xả ra

Cách 2: Dựa vào hóa đơn tiền nước  Ước lượng

nước thải khoảng 80-90% lượng nước cấp vào

+ Kết quả vận hành: Báo cáo tổng quan về tình

hình vận hành hệ thống xử lý nước thải, các vấn

đề xảy ra, cách khắc phục (kèm theo thời gian)

Đối với các doanh nghiệp trong KCN, CCN: báo

cáo thêm về tình hình đấu nối nước thải, nước mưa

vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung

của KCN, CCN (đã đấu nối chưa? Theo văn bản

nào? Có thay đổi với năm trước không? …)



HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN 

Hướng dẫn:

Mục 1.2:

Tổng hợp thông tin các đợt quan trắc:

+ Tần suất quan trắc

+ Ngày tháng các đợt quan trắc

Mục 1.2.1:

Tổng hợp kết quả các đợt quan trắc,

trình bày theo từng đợt quan trắc với

các thông tin được liệt kê trong mục

1.2.1



HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN 

Dựa vào kết quả phân tích của từng đợt, điền số

liệu chính xác vào các bảng 1, 2 và 3

Nhận xét:

So sánh giữa kết quả phân tích và Quy chuẩn cho

phép  kết quả đánh giá tổng quan (đạt/không

đạt, ảnh hưởng như thế nào, ….)

Thống kê các điểm quan trắc vượt Quy chuẩn cho

phép  cập nhật lý do, cách khắc phục và kết quả

sau khi khắc phục



HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN 

Hướng dẫn:

Lưu ý: Mục này chỉ áp dụng cho các đối tượng có

lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải liên tục tự

động quy định tại điểm số 2, khoản 20, điều 2, nghị

định 40/2019/NĐ-CP

Mục 1.2.2

Tổng hợp các thông tin và kết quả như các gợi ý

trong báo cáo



HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN 



HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN 

Hướng dẫn:

1. Đối với khí thải

Mục 1.1

+ Liệt kê công trình xử lý khí thải hiện hữu tại

doanh nghiệp bao gồm: số lượng, sơ đồ công

nghệ, thuyết minh công nghệ xử lý nước thải,

các thay đổi từ đầu năm (từ 01/01 đến nay) so

với năm trước (nếu có)

+ Tổng lưu lượng khí thải: dựa vào tình hình hoạt

động và công suất của thiết bị xử lý  ước

lượng cho cả năm

+ Kết quả vận hành: Báo cáo tổng quan về tình

hình vận hành hệ thống xử lý khí thải, các vấn

đề xảy ra, cách khắc phục (kèm theo thời gian)

Từ mục 2.2 đến hết mục 2: điền tương tự mục 1

(nước thải)



HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN 



HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN 

Hướng dẫn:

Lưu ý: Mục này chỉ áp dụng cho các đối tượng có

lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải liên tục tự động

quy định tại điểm số 2, khoản 23, điều 2, nghị định

40/2019/NĐ-CP

Mục 1.2.2

Tổng hợp các thông tin và kết quả như các gợi ý

trong báo cáo



HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN 



HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN 

Hướng dẫn:

3. Quản lý chất thải rắn

Đối với từng loại chất thải, thống kê các thông tin sau:

 Nguồn phát sinh

 Thành phần

 Nơi lưu chứa (vị trí, mô tả kho chứa, diện tích, …)

 Tần suất thu gom

 Đơn vị thu gom

 Hợp đồng (mã số hợp đồng, thời hạn: ngày ký – ngày kết

thúc,…)

 Tổng hợp các thông tin và kết quả thu gom, xử lý như

các gợi ý trong báo cáo

Lưu ý:

Đối với chất thải nguy hại:

Để điền được đầy đủ thông tin, cần dựa vào hồ sơ năng lực

của đơn vị xử lý chất thải đang hợp tác, điền đầy đủ thông

tin về tên - mã chất thải nguy hại và phương pháp xử lý



HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN 

Hướng dẫn:

Tại mục a1. Đối với bảng thống kê chất thải nguy hại được xuất

khẩu:

Trường hợp “có”: điền đầu đủ các thông tin liệt kê trong

bảng

Trường hợp “không”: ghi “không có”

 Tương tự đối với trường hợp a2

Trường hợp có tiến hành quan trắc bùn thải, chất thải nguy hại

loại 1 sao  đính kèm kết quả quan trắc vào phụ lục hồ sơ

Kế hoạch quan trắc trong kỳ tới (năm sau):

Liệt kê các loại chất thải và kế hoạch chuyển giao xử lý tương

tự như sau:

 Nguồn phát sinh

 Thành phần

 Nơi lưu chứa (vị trí, mô tả kho chứa, diện tích, …)

 Tần suất thu gom

 Đơn vị thu gom



2. Tình hình thu gom, vận chuyển,

xử lý CTRSH, CTRCNTT, CTNH

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN 

Lưu ý:

Chỉ áp dụng đối với chủ thu gom, vận chuyển, xử lý

CTRSH, CTRCNTT, CTNH



HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN 

3. Tình hình quản lý phế liệu nhập khẩu

Lưu ý:

Chỉ áp dụng đối với cơ sở có sử dụng phế liệu

nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất



3. Tình hình quản lý phế liệu nhập khẩu

Lưu ý:

Chỉ áp dụng đối với tổ chức, cá nhân khai thác

khoáng sản

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN 

Lưu ý khi thực hiện hồ sơ:

 Tài liệu hướng dẫn được Môi trường Á Châu biên soạn dựa trên các quy định pháp luật

hiện hành.

 Khi Quý Khách hàng thực hiện hồ sơ cần cập nhật thêm các quy định, yêu cầu từ Cơ quan

quản lý môi trường tại địa phương.



Chân thành cảm ơn!
Tài liệu này được Môi Trường Á Châu tổng hợp, biên tập từ các nguồn mà chúng tôi cho là đáng tin cậy (theo văn bản pháp luật -
VBPL tính đến thời điểm phát hành tài liệu) và từ kinh nghiệm trong quá trình cung cấp dịch vụ. Văn bản mang tính chất tham khảo,
không có giá trị thay thế các VBPL được ban hành. Các nội dung có khả năng thay đổi phù hợp với VBPL hoặc quy định khác tại mỗi khu
vực và tình hình hoạt động của Doanh nghiệp,Môi Trường Á Châu không chịu trách nhiệm liên quan.

*Bản quyền thuộc về Công Ty Môi Trường Á Châu, các Tổ chức, Cá nhân sử dụng tài liệu vui lòng ghi rõ nguồn.

www.moitruongachau.com

1900 54 54 50 – 033 8351122

info@moitruongachau.com

Phản ánh chất lượng dịch vụ: 033 9751122


